
Vietnam J. Agri. Sci. 2023, Vol. 21, No. 12: 1592-1600 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2023, 21(12): 1592-1600 
www.vnua.edu.vn 

 

1592 

CHỌN GIỐNG VÀ THỰC NGHIỆM TRỒNG Hymenopellis radicata (NẤM MỐI ĐEN)  

TRÊN NGUỒN CƠ CHẤT THÔNG DỤNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Trần Thị Thu Thủy
*
, Võ Trần Khánh Huyền, Vũ Thùy Dương, Phạm Châu Huỳnh 

Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng - Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 

*
Tác giả liên hệ: thuyttt6@danang.gov.vn 

Ngày nhận bài: 03.10.2023 Ngày chấp nhận đăng: 25.12.2023 

TÓM TẮT 

Hymenopellis radicata (Xerula radicata, Oudemansiella radicata, nấm Mối đen) là một loài nấm ăn hoang dại; 

quả thể có giá trị dinh dưỡng và dược học cao, là nguyên liệu tiềm năng cho công nghiệp thực phẩm và y - dược. 

Mục tiêu của nghiên cứu là tuyển chọn giống nấm Mối đen từ 5 nguồn giống khác nhau và được thử nghiệm so sánh 

trong điều kiện ươm, trồng tự nhiên tại thành phố Đà Nẵng. Giá thể sử dụng gồm 80,0 w% mạt cưa gỗ cao su,  

10,0 w% cám gạo, 9,0 w% bột ngô, và 1,0 w% bột CaCO3, với quy mô 30 bịch/nghiệm thức, lặp 3 lần. Nấm được 

đánh giá về các đặc tính kỹ thuật nhân giống, sinh trưởng, hiệu suất sinh học, chất lượng quả thể. Qua phân tích dữ 

liệu, xác định được một nguồn giống (kí hiệu M2) thể hiện các phẩm chất ưu trội, được giới thiệu để trồng tại thành 

phố Đà Nẵng: Tốc độ phát triển của hệ sợi trên môi trường giá thể nuôi trồng; 6,26 ± 0,24 mm/ngày, hiệu suất sinh 

học: 12,06 ± 0,38%, quả thể chứa hàm lượng protein tổng: 31,2 w% chất khô, hàm lượng lipid: < 1,0 w% chất khô; 

không phát hiện E.coli, Salmonella. Đáng lưu ý rằng, kết quả cho thấy Hymenopellis radicata có khả năng hấp thụ rất 

cao đối với cadimi (~3,7 mg/kg khô, vượt ngưỡng cho phép là 0,2 mg/kg theo QCVN 8-2:2011/BYT) và không hấp 

thụ chì. 

Từ khóa: Hymenopellis radicata, nấm Mối đen, Rooting Shank, hiệu suất sinh học, cadimi. 

Selecting Strains and Experimental Cultivation  
of Hymenopellis Radicata (Rooting Shank)  

on Common Local Source of Substrate in Da Nang City 

ABSTRACT 

Rooting shank or black root mushroom, Hymenopellis radicata (Xerula radicata, Oudemansiella radicata), is a 

wild edible mushroom known for its high nutritional and medicinal value and, thus, significant potential for the food 

and pharmaceutical industries. The objective of this study was to select Hymenopellis radicata from five different 

sources and compared under controlled growing conditions in Da Nang city, Vietnam. The substrates consisted of 

80.0 w% rubber tree sawdust, 10.0 w% rice bran, 9.0 w% cornmeal, and 1.0 w% CaCO3, with 30 bags per 

experiment, replicated three times. The mushrooms were evaluated for their growth, biological efficiency, and fruiting 

body quality. Data analysis identified a superior genetic source (designated as M2), which was recommended for 

cultivation in Da Nang city. Mycelial growth rate on the substrate was 6.26 ± 0,24 mm/day, biological efficiency of 

12.06 ± 0.38%, total protein content in the fruiting body of 31.2 w% dry weight, lipid content of < 1.0 w% dry weight, 

and absence of E.coli and Salmonella. Notably, Hymenopellis radicata exhibited a high cadmium uptake capacity 

(~3.7 mg/kg dry weight), surpassing the permissible limit of 0.2 mg/kg according to QCVN 8-2:2011/BYT, while 

showing no affinity for lead. 

Keywords: Hymenopellis radicata, Rooting Shank, biological efficiency, cadmium. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Loài nçm Hymenenopellis radicata (còn có 

tên khoa hõc khác là Xerula radicata, hoặc 

Oudemansiella radicata; tên tiếng Việt: nçm 

Møi đen, nçm Rễ dài; tiếng Anh: Rooting 

Shank) là mût phæn cþa nhóm 

Oudemansielloid/Xeruloid, thuûc bû Agaricales 
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(Niego & cs., 2021), sinh dưỡng hoäi sinh, 

thường được tìm thçy mõc trong tự nhiên trên 

gú mục, gøc cây hoặc trong möi trường rừng täi 

hæu khíp các châu lục (Kay & cs., 2021; Niego & 

cs., 2023). Nçm Rễ dài cÿng hiện diện trên đçt 

rừng Việt Nam (Nguyễn Thð Bích Thùy & Trðnh 

Tam Kiệt, 2008). Đåy là loài nçm däi ën được 

(wild edible mushroom) (Zaragoza & 

Casadevall, 2021), giàu protein, amino acid, 

lipid và chçt béo, các carbohydrate, vitamin và 

khoáng vi lượng (Nguyễn Thð Bích Thùy & 

Trðnh Tam Kiệt, 2008). Hoät chçt từ quâ thể 

nçm có tác dụng hä huyết áp, chiết xuçt từ hệ 

sợi nçm có khâ nëng chøng khøi u ở chuût 

(Niego AGT & cs., 2023). 

Đã cò mût sø thử nghiệm khoa hõc và triển 

khai quy mô lớn việc tr÷ng nçm Hymenopellis 

radicata. Nghiên cứu cho thçy sợi nçm 

Hymenopellis radicata có thể được phát triển 

trên đïa PDA ở các nhiệt đû và giá trð pH khác 

nhau (Zou Li-kou & cs., 2011). Mût nghiên cứu 

khác thử nghiệm tr÷ng Oudemansiella canarii 

trên các cơ chçt khác nhau (Xu & cs., 2016), qua 

đò xác đðnh được nghiệm thức möi trường chứa 

80,0 wt%, 18,0 wt% cám lúa mỳ và 2,0 wt% bût 

đá là cöng thức tøt nhçt cho tr÷ng O. canarii. 

Täi Trung Quøc, loài "Heipijizong" (được cho là 

Hymenopellis radicata) hiện đã được tr÷ng khá 

rûng rãi. Täi Việt Nam, trong những nëm gæn 

đåy, nhiều nơi (Kon Tum, Sòc Trëng, Đíklík,…) 

đã và đang triển khai các mô hình tr÷ng nçm 

Møi đen quy mö thương mäi. 

Nhìn chung, loài nçm Hymenopellis 

radicata vén đang trong giai đoän nghiên cứu 

thuæn hoá và các công nghệ tr÷ng, chế biến loài 

nçm này vén đang được phát triển. Trong 

nghiên cứu này, chúng tôi têp trung vào việc 

chõn ngu÷n giøng nçm thích hợp cho đðnh 

hướng sân xuçt quy mô hàng hóa täi thành phø 

Đà Nẵng. Mục tiêu cþa nghiên cứu là chõn 

được loäi giøng có tøc đû lan sợi nhanh, ít bð 

nhiễm täp (khâ nëng chøng sâu bệnh tøt), đặc 

biệt là cho hiệu suçt sinh hõc cao và sân phèm 

giàu dinh dưỡng, an toàn cho người dùng  

khi được tr÷ng trên nền cơ chçt thông dụng täi 

đða phương. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

2.1.1. Giống nấm 

Nëm (05) ngu÷n giøng cþa nçm Møi đen 

đang được ứng dụng vào sân xuçt täi các đða 

phương khác nhau täi Việt Nam đã được thu 

nhên phục vụ khâo sát, g÷m các ngu÷n từ: 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nçm (Viện 

Di truyền - Hà Nûi; 19/5/2021; kí hiệu: M1); 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bû KH&CN tînh Gia 

Lai (nhêp ngày 25/5/2021, kí hiệu: M2), Công ty 

TNHH Nçm ngon Việt (26/5/2021; TP. H÷ Chí 

Minh; ký hiệu M3); Hû dân tr÷ng nçm täi huyện 

Long Thành (Đ÷ng Nai; 26/5/2021; kí hiệu: M4); 

Hû dân tr÷ng nçm täi huyện Bâo Lûc (Lâm 

Đ÷ng; 25/5/2021; kí hiệu: M5). Giøng được nhêp 

về dưới däng øng giøng gøc, được chuyển vào bâo 

quân trong tþ chuyên dụng ở ~3C. 

2.1.2. Vật liệu, hóa chất 

Bût gú cao su được nhêp từ các cơ sở chế 

biến gú täi tînh Kon Tum trong tháng 7/2021. 

Bût gú được sàng để loäi dð vêt và dëm gú kích 

thước lớn. Thóc, cám gäo, cám bíp, khoai tây, cà 

røt được mua từ các hû sân xuçt thuûc xã Hòa 

Tiến (TP. Đà Nẵng). Bût CaCO3 từ Công ty 

TNHH TM&SX Minh Đức (Hâi Phòng), agar từ 

Công ty TNHH Hâi Long (Hâi Phòng), cao nçm 

men (RM027-500G) bởi hãng Himedia (Ấn Đû), 

peptone (RM001-500G) và Mp300 Vbio từ Angel 

Yeast (Trung Quøc), glucose từ Công ty TNHH 

TMDP Nhêt Quang (Phú Thõ). Vêt liệu, hóa 

chçt được bâo quân trong möi trường säch và 

khô ráo. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Khảo sát qua nhân giống 

- Nhân giøng cçp 1 

Giøng gøc từ múi ngu÷n được nhån để khâo 

sát mût cách đûc lêp læn lượt trên 3 nghiệm thức 

möi trường thäch nghiêng khác nhau về thành 

phæn vêt liệu, ký hiệu là MT-A, MT-B, và  

MT-C. Thành phæn để chuèn bð 1 lít dðch môi 

trường (không kể nước) như sau: MT-A: 200,0g 

khoai tây, 20,0g glucose, 20,0g agar; MT-B: 

200,0g khoai tây, 40,0g glucose, 40,0g cà røt, 
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20,0g agar; MT-C: 30,0g Mp300, 2,0g cao nçm 

men, 2,0g peptone, 20,0g agar. Möi trường được 

hçp khử trùng ở 121C trong 30 phút, sau đò 

đặt nghiêng täo bề mặt thäch dài ~ 100mm và 

để nguûi trong không khí säch. Méu giøng gøc 

được cçy vð trí giữa, trên bề mặt möi trường và 

được theo dôi trong phñng điều nhiệt ở 24-26C, 

đû èm không khí ở 60-75%, thoáng khí và không 

có ánh sáng. Méu được theo dõi hàng ngày và 

dữ liệu được thu nhên để xác đðnh tøc đû phát 

triển hệ sợi nçm, tỷ lệ nhiễm, thời gian hệ sợi 

nçm phþ kín bề mặt thäch. 

- Đánh giá hoät lực phân giâi cellulose và 

tinh bût trên möi trường nhân cçp 1 

Hệ sợi nçm được kiểm tra chçt lượng thông 

qua khâ nëng phån giâi tinh bût (hoät lực 

amylase) và cellulose (hoät lực cellulase) trong 

möi trường nuôi cçy. Möi trường CMC: 2,0g 

CMC, 0,4g peptone, 4,0g agar, 200ml H2O và 

möi trường TB: 2,0g tinh bût, 0,4g peptone, 4,0g 

agar, 200ml H2O được sử dụng để kiểm tra hoät 

lực phân giâi cellulose, tinh bût thông qua khâ 

nëng làm mçt màu xanh cþa möi trường xung 

quanh với thuøc thử Lugol: 1,0g I2, 2,0g KI, 

300ml H2O; từ đò đo kích thước méu d (mm), 

kích thước vòng phân giâi cơ chçt D (mm) 

(Johnsen & cs., 2014; Novo & cs., 2016). 

- Nhân giøng cçp 2 

Thành phæn cơ chçt möi trường nhân giøng 

g÷m 99,0 w% thóc (~ 60 w% èm) và 1,0 w% bût 

CaCO3. Cơ chçt được cho vào chai ( 80mm) täo 

thành lớp có chiều cao ~ 100mm (~ 0,3kg), được 

hçp khử trùng ở 121C trong 2 giờ, sau đò để 

nguûi trong không khí säch. Giøng cçp 1 từ các 

ngu÷n được nhân riêng lẻ theo quy trình thông 

dụng. Cơ chçt sau khi được cçy giøng được xếp 

trong phñng ươm sợi, nhiệt đû được duy trì ở  

24-26C, đû èm không khí ở 60-75%, thoáng khí 

và không có ánh sáng. Méu được theo dõi hàng 

ngày và dữ liệu được thu nhên để xác đðnh tøc 

đû phát triển hệ sợi nçm, tî lệ nhiễm, thời gian 

hệ sợi nçm phþ kín chai giøng. 

2.2.2. Sản xuất thử nghiệm 

Kế thừa kết quâ công bø cþa Xu & cs. (2016), 

đ÷ng thời phát huy ưu thế cþa các nguyên liệu 

đða phương, möi trường cơ chçt cho thử nghiệm 

nuôi tr÷ng được chõn có thành phæn g÷m 80,0w% 

mät cưa cao su (~ 65-70 w% èm), 10,0 w% cám 

gäo, 9,0 w% bût ngô, và 1,0 w% bût CaCO3. Môi 

trường được đòng vào các týi PP thành các đơn vð 

~ 17 × 39cm (~1,0kg), với chiều cao lớp cơ chçt  

~ 210mm. Bðch möi trường được tiệt trùng ở 

100C trong ~ 6 giờ, và để nguûi trong không khí 

säch ở nhiệt đû phòng. Sø lượng đơn vð cơ chçt 

cho múi nghiệm thức là 30 bðch/đợt. 

Giøng cçp 2 từ các ngu÷n khác nhau được 

cçy vào cơ chçt cþa các nghiệm thức theo 

phương pháp đục lú và bề mặt, trong phòng cçy 

chuyên dụng. Bðch cơ chçt sau đò được chuyển 

vào ươm để phát triển hệ sợi, với nhiệt đû được 

duy trì ở 24-26C, đû èm không khí ở 60-75%, 

thoáng khí. Từ khi bít đæu, phñng ươm được giữ 

tøi cho đến khi hệ sợi cách đáy bðch cơ chçt 

~ 140mm. Sau đò, ùn đðnh sáng phòng ở mức  

~ 200lux (ánh sáng tríng) cho đến khi hệ sợi 

phþ kín đáy bðch. Méu được theo dôi để xác đðnh 

tøc đû phát triển cþa hệ sợi nçm, tî lệ täp 

nhiễm, và thời điểm kết thýc ươm sợi. 

Tiếp theo, bðch cơ chçt cùng hệ sợi được 

chuyển sang phòng nuôi quâ thể. Các bðch cơ 

chçt được mở ở phæn trên và thêm vào mût lớp 

đçt ~ 2-3cm. Phñng được duy trì ở 24-32°C, đû 

èm không khí ở mức 80-90%, thoáng khí, säch, 

với ánh sáng vào ban ngày ~ 200-400lux (tránh 

ánh níng trực tiếp vào bðch nçm). Søc nhiệt - 

èm (bìng đám måy nước täo bởi sóng siêu âm, 

hệ thøng tưới phun sương) được sử dụng để kích 

ứng täo mæm quâ thể nçm. Méu được theo dõi 

để xác đðnh thời gian xuçt hiện quâ thể (tính từ 

khi kích ứng täo mæm đến khi xuçt hiện mæm 

quâ thể; ngày), mêt đû mæm quâ thể, thời gian 

bít đæu thu hoäch (tính từ khi xuçt hiện quâ 

thể đến khi trưởng thành và cho thu hái đợt đæu 

tiên, giờ). Hiệu suçt sinh hõc (BE, %) cþa các 

nghiệm thức nuôi tr÷ng tương ứng 5 ngu÷n 

giøng nçm được tính theo công thức: 

BE =  
Khøi lượng quâ thể nçm tươi 

× 100 
Khøi lượng nguyên liệu khô 

2.2.3. Phân tích chất lượng quả thể 

Täi múi đợt thu hái, 50% quâ thể nçm tươi 

được sçy khö đến khoâng 7-10 w% èm, xay nhó 

(lõc sàng 10mm) và bâo quân ở 4C. Sau khi 
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kết thúc toàn bû việc thu hoäch quâ thể, các 

méu bût xay giữa các đợt cþa từng nghiệm thức 

được trûn đều thành méu đäi diện chung cho 

nghiệm thức, được đòng thành týi polypropylene 

(~ 50 g/túi). Từ đò méu được đem phân tích hàm 

lượng protein tùng, lipid tùng, dư lượng chì và 

cadimi. Các méu quâ thể đäi diện täi đợt thu 

méu læn 2 tương ứng cþa các nghiệm thức được 

đem xác đðnh mêt đû vi sinh vêt điển hình  

E. coli và Salmonella. 

Hàm lượng protein được xác đðnh theo 

TCVN 4295:2009 về đêu hät - phương pháp thử; 

hàm lượng lipid theo TCVN 6555:2017 về ngÿ 

cøc, sân phèm từ ngÿ cøc và thức ën chën nuöi - 

Xác đðnh hàm lượng chçt béo thö và hàm lượng 

chçt béo tùng sø bìng phương pháp chiết 

randall; Salmonella theo TCVN 10780-1:2017 về 

vi sinh vêt trong chuúi thực phèm - Phương pháp 

phát hiện, đðnh lượng và xác đðnh typ huyết 

thanh cþa Salmonella - Phæn 1: Phương pháp 

phát hiện Salmonella spp.; E. coli theo TCVN 

7924-2:2008 về vi sinh vêt trong thực phèm và 

thức ën chën nuöi - Phương pháp đðnh lượng 

Escherichia coli dương tính b-glucuronidaza - 

Phæn 2: Kỹ thuêt đếm khuèn läc ở 44°C sử dụng 

5-bromo-4-clo-3-indolyl-b-D-glucuronid; hàm 

lượng cadimi (Cd) và chì (Pb) theo AOAC 999.11. 

2.2.4. Phân tích dữ liệu 

Múi thí nghiệm được lặp läi ba læn. Dữ liệu 

thực nghiệm được phân tích thøng kê với phæn 

mềm GraphPad Prism (version 6.0, Graphpad 

Software, San Diego, Ca.). Sự khác biệt giữa các 

kết quâ trung bình được đánh giá bìng phân 

tích ANOVA và chuèn Tukey HSD, với P <0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Phát triển hệ sợi trên môi trường nhân 

giống cấp 1 và 2 

Phân tích ANOVA cho thçy câ giøng và môi 

trường đều có ânh hưởng đáng kể đến tøc đû phát 

triển cþa hệ sợi nçm (P <0,05), nhưng khöng cò 

sự tương tác ý nghïa giữa giøng với möi trường. 

Tøc đû lan sợi trung bình cþa các giøng trên các 

möi trường theo thứ tự: MT-A < MT-B < MT-C, 

và MT-C là möi trường nhân giøng cçp 1 phù hợp 

nhçt đøi với 5 ngu÷n giøng nçm (Hình 1). Giữa 

các giøng, M4 có tøc đû lan sợi nhanh nhçt,  

tiếp đến là M2 và M5. Trên möi trường MT-C, 

tøc đû lan sợi cþa M4 và M2 tương ứng là  

6,30 ± 0,51 mm/ngày và 5,47 ± 1,26 mm/ngày. 

Thời gian hệ sợi tơ nçm phþ kín bề mặt 

trung bình cþa các giøng là 19,78 ± 2,79 ngày 

và có sự khác biệt đáng kể giữa các giøng  

(P <0,05), trong đò M4 và M2, M5, theo thứ tự 

tương ứng, là các giøng nhanh phþ kín bề mặt. 

Tî lệ nhiễm trung bình cþa các giøng là  

10,4 ± 9,2%, được phát hiện ở M1, M2, M3 và 

M5. Hoät lực phân giâi cellulose khác biệt  

giữa các giøng (P <0,05), trung bình là  

4,49 ± 0,98 mm/ngày, trong đò M2 và M3 thể 

hiện ở mức cao hơn các giøng khác (Hình 2). 

Hoät lực phân giâi tinh bût cþa các giøng có 

khác nhau, trung bình là 4,10 ± 0,75 mm/ngày, 

cao nhçt với M3 (5,08 ± 1,58 mm/ngày). Kết quâ 

xác đðnh hệ sø tương quan Pearson cho thçy, giữa 

hoät lực phân giâi cellulose và tinh bût cþa các 

giøng cò tương quan dương đáng kể (R = 0,465), 

trong khi đò møi tương quan giữa hoät lực phân 

giâi cellulose với tøc đû lan sợi giøng cçp 1 không 

cao (R = 0,367), và giữa hoät lực phân giâi tinh 

bût cò tương quan âm mänh với tøc đû lan sợi 

giøng cçp 1 (R = -0,610). Kết quâ này, cùng với 

kết quâ khâo sát nhân giøng cçp 2 (như được 

trình bày bên dưới), và kết quâ phát triển hệ sợi 

nçm trong möi trường sân xuçt và hiệu suçt sinh 

hõc cþa các giøng (Mục 3.2) cho thçy möi trường 

cho mục đích nhån giøng nçm Hymenopellis 

radicata cæn được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. 

Tøc đû phát triển hệ sợi nçm trên môi 

trường nhân giøng cçp 2 cþa 5 ngu÷n giøng nçm 

dao đûng từ 4,07-4,66 mm/ngày, trung bình là 

4,42 ± 0,21 mm/ngày và không có khác biệt đáng 

kể (P >0,05) (Hình 3). Thời gian hệ sợi nçm phþ 

kín chai giøng trung bình cþa các giøng: 

22,71 ± 0,38 ngày. Tî lệ nhiễm trung bình cþa 

các giøng: 3,3 ± 3,2% và chî phát hiện ở giøng 

M2 và M3. Kết quâ xác đðnh hệ sø tương quan 

Pearson cho thçy, giữa hoät lực phân giâi 

cellulose và tinh bût cþa các giøng cò tương 

quan dương đáng kể (R = 0,465), trong khi đò 

møi tương quan giữa hoät lực phân giâi cellulose 

và phân giâi tinh bût với tøc đû lan sợi giøng cçp 

1 tương ứng là 0,021 và -0,239. 
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Hệ sợi nấm M1 Hệ sợi nấm M2 Hệ sợi nấm M3 Hệ sợi nấm M4 Hệ sợi nấm M5 

(a) 

 
(b) 

Hình 1. (a) Tốc độ phát triển hệ sợi của các nguồn giống trên 3 loại môi trường nhân cấp 1, 

(b) Một nhóm mẫu trong thực nghiệm nhân cấp 1

3.2. Phát triển hệ sợi và quả thể trên môi 

trường sản xuất 

Tøc đû phát triển hệ sợi nçm không có sự 

khác biệt đáng kể giữa các giøng (P >0,05) (Hình 

5). Thời gian hệ sợi nçm phþ kín bðch trung 

bình cþa các giøng là 32,87 ± 2,10 ngày. Tî lệ 

bðch nhiễm trung bình cþa các giøng là  

7,5 ± 0,74%, trong đò M5 và M2 cò tî lệ nhiễm 

thçp, và M3 cho tỷ lệ nhiễm cao nhçt (Bâng 1). 

Thời gian xuçt hiện mæm quâ thể khác nhau 

giữa các giøng (P <0,05), và trung bình là  

16,80 ± 2,58 ngày, trong đò M2 xuçt hiện mæm 

quâ thể sớm nhçt so với các giøng khác. Giữa 

các giøng khác biệt về hiệu suçt sinh hõc  

(P <0,05), trong đò, giøng M2 cho hiệu suçt cao 

nhçt (12,06 ± 0,38%), tiếp đến là M3  

(9,50 ± 0,67%). Quâ thể từ các ngu÷n giøng khá 

tương đ÷ng về hình thái (Hình 6). Phân tích 

Pearson cho thçy, hệ sø tương quan (R) giữa 

hoät lực phân giâi cellulose và phân giâi tinh 

bût với hiệu suçt sinh hõc læn lượt là 0,900 và 

0,265. Møi tương quan dương rçt lớn giữa hoät 

lực phân giâi cellulose với hiệu suçt sinh hõc có 

thể được giâi thích rìng, chính nëng lực phân 

giâi và hçp thụ ngu÷n carbohydrate từ vụn gú đã 
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quyết đðnh nëng suçt cþa vụ thu hoäch, và M2 

đã thể hiện vượt trûi so với các giøng khác ở các 

đặc tính này. Møi quan hệ dương nhưng yếu giữa 

tinh bût với hiệu suçt tr÷ng có thể bởi đặc điểm 

thành phæn cơ chçt tr÷ng nçm trong nghiên cứu 

này, và rìng møi quan hệ có thể sẽ được thể hiện 

rõ và lớn hơn khi möi trường nuôi tr÷ng giàu tinh 

bût hơn. Giữa tøc đû lan sợi với hiệu suçt sinh hõc 

cÿng cò tương quan dương lớn (R = 0,600), cho 

thçy giøng phát triển mänh cò xu hướng cÿng 

đem läi nëng suçt cao. Nhìn chung, hiệu suçt 

sinh hõc đät được trong nghiên cứu là chưa cao 

(ngay câ với M2, với BE = 12,06 ± 0,38%) và còn 

nhiều triển võng được câi thiện. 

 

Hình 2. Khả năng phân giải cellulose, tinh bột, và thời gian hệ sợi phủ kín bề mặt cơ chất 

(MT-C) trong nhân giống cấp 1 

 

 

(a) (b) 

Hình 3. (a) Một lô mẫu ươm sợi nấm trên môi trường cấp 2, (b) Tốc độ phát triển hệ sợi 

trên môi trường và tỉ lệ nhiễm tương ứng các nguồn giống trong nhân giống cấp 2 
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Hình 4. Tốc độ phát triển của hệ sợi nấm và hiệu suất sinh học của 5 nguồn giống 

Bảng 1. Thời gian phủ kín bịch cơ chất, 

thời gian xuất hiện mầm quả thể và tỉ lệ tạp nhiễm 

Tham số kỹ thuật 
Nguồn giống nấm 

M1 M2 M3 M4 M5 

Thời gian hệ sợi phủ kín bịch (ngày) 34,30 ± 2,77 33,53 ± 1,26 31,06 ± 1,76 33,19 ± 1,05 33,94 ± 1,48 

Tỉ lệ bịch nhiễm (%) 7,8 ± 0,05 6,7 ± 0,03 8,9 ± 0,15 7,8 ± 0,08 5,6 ± 0,10 

Thời gian xuất hiện mầm quả thể (ngày) 20 ± 1,53 10 ± 1,00 21 ± 1,15 18 ± 1,15 19 ± 1,53 

Thời gian bắt đầu thu hoạch (giờ) 30,05 ± 18,87 14,17 ± 5,23 38,07 ± 20,15 16,57 ± 6,76 29,42 ± 14,41 

 

     

M1 M2 M3 M4 M5 

Hình 5. Quả thể nấm đặc trưng của 5 nguồn giống 

3.3. Một số đặc điểm về chất lượng và an 

toàn thực phẩm của nấm 

Hàm lượng lipid tùng trong quâ thể từ 5 

ngu÷n nçm <1,0 w% nçm khö. Hàm lượng protein 

tùng cþa quâ thể từ 5 ngu÷n nçm không chênh 

lệch đáng kể, dao đûng từ 22,5-35,7 w% nçm khô; 

trung bình là 32,2 ± 3,2 w%. Hàm lượng protein 

trong nçm ở thực nghiệm cao hơn so với trong 

công bø cþa Zou Li-kou & cs. (2011) (18,25 w%). 

Quâ thể nçm tươi khöng phát hiện thçy E. coli và 

Salmonella cho thçy khâ nëng với quy trình tr÷ng 

hiện täi có thể đâm bâo sân phèm an toàn về mặt 

vi sinh vêt. 
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Bảng 2. Một số tham số chất lượng và an toàn thực phẩm của quả thể nấm 

Tham số chất lượng 
Nguồn giống nấm 

QCVN 
M1 M2 M3 M4 M5 

Protein tổng số (w% nấm khô) 30,8 31,2 35,7 22,5 34,4 - 

Lipid tổng số (w% nấm khô) < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 - 

E. coli (CFU/g nấm tươi) KPH KPH KPH KPH KPH - 

Salmonella (CFU/g nấm tươi) KPH KPH KPH KPH KPH - 

Chì (mg/kg nấm khô) < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,3 

Cadimi (mg/kg nấm khô) 3,95 3,80 3,91 2,15 3,50 < 0,2 

 

Hàm lượng chì trong quâ thể cþa các méu 

đäi diện <0,05 mg/kg nçm khö. Như vêy, loài 

nçm này ít hçp thụ chì và quâ thể đáp ứng 

QCVN 8-2:2011/BYT đøi với kim loäi này (giới 

hän: 0,3 mg/kg). Ngược läi, hàm lượng Cd trong 

quâ thể nçm khô trung bình cho các giøng là 

3,65 ± 0,93 mg/kg - vượt xa mức quy đðnh cþa 

QCVN 8-2:2011/BYT (0,2 mg/kg). Các kết quâ 

trên cho thçy đặc điểm hçp thụ cadimi và chì 

cþa nçm Hymenopellis radicata (nçm Møi đen; 

Rooting Shank) dường như tương tự cþa nçm 

Bào ngư như trong mût nghiên cứu gæn đåy cþa 

nhóm tác giâ (Phäm Châu Huỳnh & cs., 2020), 

và do đò cæn được nghiên cứu bù sung để áp 

dụng giâi pháp đâm bâo an toàn kim loäi nặng 

trong quy trình tr÷ng mà nhòm đã đề xuçt. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã khâo sát mût sø đặc điểm 

nhân giøng và nuôi tr÷ng nçm Hymenopellis 

radicata (nçm Møi đen; Rooting Shank) với 

ngu÷n cơ chçt thông dụng và điều kiện môi 

trường täi TP. Đà Nẵng. Các kết chính như sau: 

(1) Trong nhân giøng cçp 1: Tøc đû lan sợi phụ 

thuûc vào ngu÷n giøng và möi trường cơ chçt, 

với M4 và M2 là các giøng lan sợi nhanh, và 

MT-C möi trường cơ chçt phù hợp nhçt; tî lệ 

nhiễm trung bình thçp và được phát hiện ở 

giøng M2, M3 và M5; hoät lực phân giâi 

cellulose và tinh bût tương ứng cþa M2 và M3 là 

cao nhçt, (2) Trong nhân giøng cçp 2: Không 

nhên thçy có sự khác biệt về tøc đû lan sợi giữa 

các giøng (P >0,05); tỷ lệ nhiễm trung bình cþa 

các giøng thçp, và được phát hiện ở các giøng 

M2 và M3, (3) Trên möi trường sân xuçt: Tøc đû 

lan sợi dao đûng từ 6,12 đến 6,76 mm/ngày và 

không có sự khác biệt đáng kể giữa các giøng, 

(4) Thời gian xuçt hiện mæm quâ thể có sự khác 

biệt, và giøng M2 xuçt hiện mæm sớm nhçt,  

(5) Hiệu suçt sinh hõc thay đùi giữa các giøng, 

với M2 cho hiệu suçt cao nhçt, đ÷ng thời phát 

hiện tương quan rçt cao giữa hoät lực phân giâi 

cellulose với hiệu suçt sinh hõc cþa giøng và  

(6) Hàm lượng lipid tùng trong quâ thể từ 5 

ngu÷n nçm thçp (< 1,0 w% nçm khô); hàm 

lượng protein tùng không chênh lệch đáng kể 

giữa các giøng; hàm lượng cadimi vượt quy đðnh 

cþa QCVN 8-2:2011/BYT, trong khi dư lượng 

chì đáp ứng Quy chuèn; không phát hiện E. coli 

và Salmonella trên quâ thể nçm tươi. 

Với các kết quâ này, nghiên cứu đã xác 

đðnh được mût ngu÷n giøng (M2) thể hiện được 

các phèm chçt kỹ thuêt ưu trûi và sẽ là đøi 

tượng cho các nghiên cứu tiếp theo nhìm xây 

dựng và hoàn thiện quy trình tr÷ng 

Hymenopellis radicata với các điều kiện đặc 

thü đða phương cþa Đà Nẵng. Mût sø đặc điểm 

cụ thể cþa M2: tøc đû phát triển cþa hệ sợi trên 

möi trường giá thể là 6,26 ± 0,24 mm/ngày, từ 

khi täo søc nhiệt - èm cơ chçt, mæm quâ thể 

xuçt hiện sau ~ 10 ngày, với tî lệ bðch phôi xuçt 

hiện mæm quâ thể là 83,33 ± 5,77%; nëng suçt 

sinh hõc đät 12,06 ± 0,38%. Quâ thể có hàm 

lượng protein tùng sø là 31,2 w% chçt khô, hàm 

lượng lipid <1,0 w% chçt khô. 
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